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Bài Thực Hành số 6 

Môn học : Hệ quản trị Database – SQL server 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Yêu cầu:  

 
Atttach DB AdventureWork2008 vào SQL server 

 
Tạo các hàm sau: 

 
1. Để biểu diễn mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý, có thể dùng 

mã dạng chuỗi “cấp 1.cấp 2.cấp 3…”. Số dấu chấm trong mã cho biết số 

cấp quản lý của mỗi nhân viên. Hãy viết hàm fs-Level có 1 tham số là 

chuỗi dạng mã, ví dụ '1.20.56.345.1010', hàm trả về số cấp của mã 

đó (bằng với số dấu chấm +1) 
2. Tạo hàm fn_DanhSachNV dạng inline có 1 tham số là mã phòng (từ 1 đến 

16). Hàm trả về 1 bảng có dạng như sau chứa danh sách các nhân viên 
hiện tại của phòng cùng với ca làm việc (shift) của mỗi nhân viên 

 

 
 

Hướng dẫn:  bảng HumanResources.EmployeeDepartmentHistory chứa nhật ký 
ngày nhân viên bắt đầu làm việc hay rời khỏi phòng. Bảng HumanResources. 

Shift chứa thông tin các ca làm việc.  
 

3. Tạo hàm hn_NhanVienBanHangTheoKV dạng inline có 2 tham số là khu 

vực và năm. Hàm trả về danh sách nhân viên bán hàng trong từng khu 

Mục tiêu:  

 

 Tạo hàm người dùng dạng scalar, dạng bảng 
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vực (territory) (có tất cả 10 khu vực) cùng với doanh số bán hàng của 

mỗi nhân viên đó. 
 

 
 

4. Tạo hàm fnGetDiscountPrice trả về giá được chiết khấu. Hàm có 2 tham 
số là mã sản phẩm và ngày. Nếu sản phẩm được tìm thấy trong bảng 

Sales.SpecialOfferProduct và ngày nằm trong thời gian được giảm giá thì 
hàm trả về giá được giảm của sản phẩm đó, ngược lại trả về nguyên giá 

 
5. Tạo hàm trả fn_Manager trả về bảng liệt kê tên các nhân viên cấp dưới 

(xem hình) của người quản lý có mã nhân viên được cho. (Hint: trong 
bảng Employee có trường OrganizationNode kiểu dữ liệu là hierarchyID  

xác định phân cấp chức vụ của nhân viên, dùng hàm IsDescendantOf để 
xác định nhân viên có phải là cấp dưới (Descendant) của nhân viên khác 

hay không) 
 

 

 
 
 


